	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH 
BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH
SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ (DDCI) THUỘC TỈNH TÂY NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày    /  /2023  của Uỷ ban nhân dân tỉnh) 
Cơ quan điều phối: Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh

Đơn vị tư vấn: Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng 
 Tây Ninh, tháng     năm 2023


PHẦN I. CƠ SỞ, MỤC TIÊU VÀ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH VÀ UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ (DDCI)
THUỘC TỈNH TÂY NINH
1. Cơ sở xây dựng, hiệu chỉnh bộ chỉ số DDCI
1.1. Cơ sở pháp lý
- Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022;
- Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Bộ chỉ số Đánh giá năng lực cạnh tranh sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố (DDCI) thuộc tỉnh Tây Ninh.
1.2. Cơ sở thực tiễn
Cải thiện năng lực cạnh tranh và nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh tiếp tục là một trong những ưu tiên trong điều hành của Chính phủ trong năm 2022; Nghị quyết số 02/2022/NQ-CP của Chính phủ ban hành năm 2022 tiếp tục đặt ra phương hướng nhiệm vụ cho tất cả các địa phương trong việc thúc đẩy các cải cách sâu rộng, đây là nhiệm vụ xuyên suốt và đã bắt đầu từ năm 2014 với Nghị quyết số 19/2014/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Chuỗi các nhiệm vụ này được xem là một trong những bước đi cần thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và khu vực, chuẩn bị hoàn tất các hiệp định thương mại tự do quan trọng.

Theo báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021, tỉnh Tây Ninh đạt 63,9 điểm, xếp thứ hạng 37 thuộc nhóm trung bình. Với kết quả này cho thấy, chỉ số PCI năm 2021 của Tây Ninh bị tụt hạng khá lớn so với năm 2020 (năm 2020, Tây Ninh đạt 64,16 điểm, xếp hạng 24 thuộc nhóm khá trong cả nước). Tây Ninh bị đánh giá thấp đối với chỉ số “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin” (5,51 điểm), “Cạnh tranh bình đẳng” (5,48 điểm) và “Đào tạo lao động” (5,19 điểm). Chỉ số PCI chỉ phản ánh một bức tranh chung trong công tác điều hành kinh tế của chính quyền cấp tỉnh. Trong khi đó, các nỗ lực của chính quyền cấp tỉnh sẽ không đạt được kỳ vọng nếu việc triển khai các chính sách, quy định ở cấp sở, ban, ngành hoặc tại địa phương thuộc tỉnh không được triển khai, thực hiện một cách đồng bộ, có hiệu quả. 
Trong bối cảnh chung đó, việc triển khai nhiệm vụ cải thiện năng lực cạnh tranh, môi trường kinh doanh xuống cấp sở, ngành và huyện, thị xã, thành phố là giải pháp rất quan trọng và đã được cụ thể hóa trong Nghị quyết số 19/2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo; trong đó, đưa ra nhiệm vụ đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải thực hiện đánh giá tính sáng tạo và kết quả điều hành của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện theo chỉ số cạnh tranh cấp sở, cấp huyện
. Nhiệm vụ này xuất phát từ thực tế rằng hiệu quả chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế dân doanh từ Trung ương hoặc cấp tỉnh sẽ không đạt mục tiêu kỳ vọng nếu như việc thực thi ở cấp sở, ban, ngành và huyện, thị còn những hạn chế. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, các hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể dù ở quy mô nào, xét cho cùng vẫn diễn ra tại địa bàn của một cấp cơ sở như huyện, thị. Địa bàn cơ sở cấp huyện, thị là nơi các cơ sở kinh doanh sẽ đặt nhà máy, xưởng sản xuất, sử dụng nguồn lao động địa phương hoặc sẽ sử dụng lao động từ nơi khác đến. Các cơ sở kinh doanh cũng sẽ có sự tương tác trực tiếp với sở, ban, ngành hoặc chính quyền huyện, thị nhiều hơn với chính quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Từ góc độ điều hành kinh tế, các sở, ban, ngành cũng như chính quyền huyện, thị sẽ phải có những giải pháp điều hành phù hợp để tạo môi trường thuận lợi cho các cơ sở kinh doanh hoạt động hiệu quả.

Bên cạnh đó, DDCI với cách tiếp cận tập trung vào “kết quả thực hiện” công việc của các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố qua đánh giá của doanh nghiệp, mà không phải là “đầu ra của các hoạt động” của các đơn vị. Do đó, báo cáo đánh giá DDCI sẽ cung cấp thêm một góc nhìn mới và đồng thời làm rõ hơn về kết quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố.

Ngoài ra, thực tiễn cho thấy điểm trung bình PCI giữa các tỉnh, thành phố có triển khai và không có triển khai đánh giá DCI/DDCI trong giai đoạn 2014-2020 cho thấy điểm số trung bình PCI các tỉnh/thành phố có triển khai đánh giá DCI/DDCI cao hơn 5,2 điểm so với các địa phương chưa triển khai đánh giá DCI/DDCI. Điểm số các chỉ số thành phần của những tỉnh/thành phố áp dụng đánh giá DCI/DDCI cũng cao hơn so với các địa phương không có đánh giá.
2. Mục tiêu, nguyên tắc thực hiện bộ chỉ số DDCI
2.1. Mục tiêu xây dựng và triển khai bộ chỉ số DDCI
2.1.1. Mục tiêu chung


- Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố (DDCI) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh nhằm mục đích đánh giá năng lực điều hành kinh tế của chính quyền các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố từ đó tạo động lực cải cách liên tục hướng đến tạo môi trường thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, các doanh nghiệp đang hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
- Kết quả đạt được từ việc đánh giá DDCI là cơ sở đề ra các giải pháp hiệu quả, đồng bộ nhằm cải thiện chất lượng điều hành kinh tế của địa phương, giúp Tây Ninh có những đột phá mạnh mẽ hơn nữa trong cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh. 
2.1.2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng hình ảnh thân thiện và cầu thị của chính quyền cấp sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố đối với cộng đồng kinh doanh.
- Cung cấp cho lãnh đạo tỉnh một công cụ hiệu quả để giám sát và chỉ đạo cải thiện chất lượng điều hành đối với các sở, ban, ngành và huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời, giúp lãnh đạo tỉnh xác định được những thực tiễn tốt trong cải cách hành chính tại chính các đơn vị sở, ban, ngành và huyện, thị, để từ đó nhân rộng ra các đơn vị khác. 
- Đánh giá khách quan năng lực điều hành của lãnh đạo sở, ban, ngành và huyện, thị trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến nhà đầu tư, doanh nghiệp, để từ đó hỗ trợ lãnh đạo các sở, ban, ngành và huyện, thị cải thiện hiệu quả hoạt động của đơn vị mình.
- Tạo sự cạnh tranh, thi đua lành mạnh về chất lượng điều hành giữa chính quyền các sở, ban, ngành và huyện, thị, từ đó tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp; góp phần vào nỗ lực chung của chính quyền tỉnh trong việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.
- Tạo kênh thông tin tin cậy, rộng rãi để doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến nâng cao năng lực điều hành của chính quyền địa phương các cấp; nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của các sở, ban, ngành và huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
2.2. Nguyên tắc thực hiện bộ chỉ số DDCI
Kinh nghiệm từ những địa phương đã triển khai cho thấy, DDCI cần được xây dựng trên nền tảng của những nguyên tắc cốt lõi để đảm bảo kết quả đánh giá có thể đạt được các mục tiêu và tác động chính sách mà chính quyền tỉnh đề ra. Một bộ chỉ số DDCI được xây dựng và triển khai thành công cần đảm bảo tuân thủ 6 nguyên tắc quan trọng sau:
(1) Thực tế: DDCI được xây dựng dựa trên những rà soát, đánh giá sát với chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành và huyện, thị xã, thành phố liên quan trực tiếp tới chất lượng điều hành kinh tế và môi trường kinh doanh. Theo đó, bộ chỉ số sẽ ưu tiên đánh giá các chức năng, nhiệm vụ thực tế, có tính chất phổ biến, thường xuyên mà các sở, ban, ngành và địa phương đang chịu trách nhiệm đảm nhận.

(2) Gắn trách nhiệm cụ thể: Các nội dung của DDCI phải phản ánh được cảm nhận của các đối tượng điều tra về kết quả xử lý các thủ tục hành chính nói riêng, năng lực và thái độ phục vụ của từng cơ quan sở, ban, ngành và địa phương. Kết quả đánh giá hỗ trợ cho việc gắn trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan ban, ngành cụ thể. Nhờ đó, chính quyền tỉnh có thể nhanh chóng triển khai được các giải pháp chi tiết, phân định rõ trách nhiệm và có hình thức khen thưởng, rút kinh nghiệm với những cơ quan, ban, ngành nào đóng vai trò đầu mối tiến hành mỗi nhiệm vụ.

(3) Khả thi: Bộ chỉ số được xây dựng một cách phù hợp với bối cảnh và khả năng thực hiện của tỉnh. Tính khả thi thể hiện qua sự hài hòa về chất lượng đánh giá, tiến độ thực hiện và đáp ứng được các ràng buộc về chi phí khảo sát, quỹ thời gian và sự sẵn có nhân sự thực hiện. Việc xây dựng DDCI phải đảm bảo triển khai được trên diện rộng và thu thập được dữ liệu đảm bảo chất lượng để đánh giá, so sánh.

(4) Trung thực, khoa học và minh bạch: Phương pháp xây dựng chỉ số và cách thức tiến hành khảo sát và việc phân tích kết quả cần phản ánh trung thực, khách quan cảm nhận của các đối tượng trong mẫu điều tra.

Bên cạnh đó, việc chọn mẫu khảo sát cũng phải khoa học, đảm bảo tính đại diện và độ tin cậy. Mẫu đối tượng tham gia đánh giá DDCI được lựa chọn khoa học qua các phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên để đảm bảo tính đại diện cho tổng thể đối tượng điều tra tại tỉnh.

Minh bạch là nguyên tắc cốt lõi, đảm bảo cho sự thành công của việc triển khai DDCI. Cụ thể, đó là minh bạch về quy trình tổ chức thực hiện, về trách nhiệm cụ thể của đơn vị khảo sát, cho tới phương pháp thực hiện, với những phân tích, đánh giá dựa trên bằng chứng rõ ràng thu thập được từ khảo sát, không dựa trên những đánh giá chủ quan của tổ chức thực hiện.

(5) Có ý nghĩa: Kết quả rút ra từ khảo sát DDCI phải có ý nghĩa đối với việc cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực điều hành kinh tế cấp sở, ngành, địa phương. Điều này thể hiện xuyên suốt từ việc lựa chọn các chỉ tiêu đánh giá, xây dựng chỉ số thành phần cũng như chỉ số DDCI tổng hợp. Chỉ như vậy, thì việc kết quả phân tích chỉ số DDCI mới giúp chỉ ra những điểm đã làm tốt, những điểm còn hạn chế để các cấp sở, ngành và địa phương có định hướng cải cách phù hợp, từ đó góp phần vào nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh chung của toàn tỉnh một cách hiệu quả và bền vững.

(6) Bảo mật: Mã hóa và lưu trữ phiếu trả lời DDCI theo nguyên tắc bảo mật danh tính của các doanh nghiệp, tổ chức phản hồi khảo sát. Thực hiện điều này sẽ giúp tạo dựng lòng tin của người trả lời phiếu khảo sát. Đồng thời, đây cũng là yêu cầu theo Luật Thống kê hiện hành. 

3. Đối tượng được khảo sát, đánh giá của bộ chỉ số DDCI
3.1. Đối tượng được khảo sát
Các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, hợp tác xã đang hoạt động, sản xuất kinh doanh, triển khai đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và có tương tác hoặc sử dụng dịch vụ hành chính công của các sở, ban, ngành và huyện, thị trong 2022
.
3.2. Đối tượng được đánh giá
Việc khảo sát, đánh giá sẽ được tiến hành đối với tất cả các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và một số sở, ban, ngành được lựa chọn trên cơ sở nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ có liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp và tần suất tương tác, tiếp xúc với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã trong thời gian đánh giá (xem thêm tại phụ lục 1), cụ thể như sau:
- Các địa phương được đánh giá năm 2022 bao gồm: 01 thành phố (thành phố Tây Ninh), 02 thị xã (Hòa Thành, Trảng Bàng) và 06 huyện (Châu Thành, Tân Châu, Tân Biên, Dương Minh Châu, Bến Cầu và Gò Dầu).

- Các sở, ban, ngành tỉnh được đánh giá năm 2022 là các sở (16 đơn vị): Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công an tỉnh (Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ).
PHẦN II. HIỆU CHỈNH BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH VÀ UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ (DDCI) THUỘC TỈNH TÂY NINH
1. Sự cần thiết của việc hiệu chỉnh bộ chỉ số DDCI Tây Ninh
Được xây dựng dựa trên phương pháp luận của PCI, bộ chỉ số DDCI là một công cụ hữu ích phản ánh môi trường kinh doanh của một tỉnh/thành dưới góc nhìn của doanh nghiệp. Theo đó, như đã đề cập ở trên, DDCI có cách tiếp cận tập trung vào “kết quả thực hiện” công việc của các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố qua đánh giá của doanh nghiệp, thay vì “đầu ra của các hoạt động” của các đơn vị; DDCI giúp cung cấp thêm một góc nhìn mới và đồng thời làm rõ hơn về kết quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố.

Mặc dù vậy, để DDCI là công cụ hữu ích và đáp ứng sự kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hoạch định chính sách cũng như các bên có liên quan, thì bộ chỉ số DDCI cần được hiệu chỉnh định kỳ (tương tự bộ chỉ số PCI tiến hành hiệu chỉnh định kỳ 4 năm một lần
). Việc hiệu chỉnh DDCI để chỉ số này có thể tiếp tục phản ánh sát nhất những chuyển động của môi trường kinh doanh, thực tiễn điều hành kinh tế của các sở, ban, ngành và chính quyền huyện, thị xã, thành phố cũng như khả năng tham chiếu đến bộ chỉ số PCI. Mục đích cuối cùng của những hiệu chỉnh là nhằm đem lại những phân tích có giá trị và toàn diện về các vấn đề quản trị kinh tế ở cấp sở, ban, ngành và huyện, thị xã, thành phố qua đó cung cấp những khuyến nghị đối với các cơ quan, đơn vị liên quan, để hành động vì sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh.
Việc hiệu chỉnh bộ chỉ số DDCI Tây Ninh được thực hiện theo ba bước như sau:

- Trước hết, nhóm nghiên cứu xem xét loại bỏ các chỉ tiêu không còn phù hợp và bổ sung các chỉ tiêu mới để nắm bắt được những thách thức mới trong môi trường kinh doanh và nhấn mạnh những khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải.
- Thứ hai, nhóm nghiên cứu điều chỉnh trọng số trong các chỉ số thành phần nhằm mục đích truyền tải tốt hơn những ưu tiên chính sách của chính quyền tỉnh.

- Thứ ba, nhóm nghiên cứu xem xét điều chỉnh, bổ sung các cơ quan, đơn vị được đánh giá hàng năm trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ cũng như số lượng/tần suất doanh nghiệp tiếp xúc, liên hệ làm việc hàng năm của mỗi đơn vị.

Trong phần tiếp theo, nhóm nghiên cứu sẽ trình bày về những sửa đổi trong bộ chỉ số DDCI Tây Ninh và quy trình xây dựng, triển khai DDCI Tây Ninh 2022.
2. Những thay đổi trong bộ chỉ số DDCI Tây Ninh năm 2022
2.1. Những thay đổi chính trong bộ chỉ số 
Nhóm nghiên cứu thực hiện điều chỉnh và bổ sung các chỉ tiêu thuộc các chỉ số thành phần nhằm phản ánh sát nhất những thay đổi của môi trường kinh doanh, thực tiễn điều hành kinh tế của các sở, ban, ngành và chính quyền huyện, thị xã, thành phố cũng như khả năng tham chiếu đến bộ chỉ số PCI (đã hiệu chỉnh năm 2021). Việc điều chỉnh và bổ sung đã được thực hiện ở hầu hết các chỉ số thành phần được ban hành tại Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Bộ chỉ số Đánh giá năng lực cạnh tranh sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố (DDCI) thuộc tỉnh Tây Ninh.

Bên cạnh đó, yêu cầu chuyển đổi số trong cải cách hành chính, tiến tới xây dựng Chính phủ số, phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số ngày càng được Chính phủ quan tâm
 và phù hợp với xu hướng của thời đại. Do đó, nhóm nghiên cứu bổ sung chỉ số thành phần “Tính ứng dụng công nghệ thông tin” vào bộ chỉ số DDCI Tây Ninh nhằm đo lường mức độ phát triển và ứng dụng CNTT của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố vào công tác quản lý, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. 
Nội dung của bộ chỉ số sau khi điều chỉnh, bổ sung được trình bày tại mục 3. Nội dung chi tiết bộ chỉ số DDCI Tây Ninh 2022 và Phụ lục 2.
2.2. Điều chỉnh trọng số của các chỉ số thành phần

Trên cơ sở hiệu chỉnh về các chỉ số thành phần và các chỉ tiêu cụ thể, đòi hỏi nhóm nghiên cứu phải điều chỉnh lại trọng số của các chỉ số thành phần thuộc DDCI Tây Ninh để đảm bảo bộ chỉ số DDCI tiếp tục cung cấp cho lãnh đạo tỉnh một công cụ hiệu quả để giám sát và chỉ đạo cải thiện chất lượng điều hành đối với các sở, ban, ngành và huyện, thị. 
Việc điều chỉnh trọng số cho các chỉ số thành phần dựa trên các cơ sở sau:

- Mức độ ảnh hưởng của chỉ số thành phần đối với hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh và hợp tác xã.

- Điểm số của các chỉ số thành phần theo kết quả công bố chỉ số PCI của VCCI trong những năm gần đây
.

- Kết hợp phương pháp nghiên cứu chuyên gia.

Kết quả xác định trọng số cụ thể như sau:

Trọng số tính điểm đối với khối sở, ban, ngành tỉnh
	Chỉ số thành phần
	Trọng số DDCI 2020

	Trọng số DDCI 2022
	Mức thay đổi

	1. Tính minh bạch và tiếp cận thông tin
	20%
	20%
	-

	2. Tính năng động và hiệu lực thi hành
	15%
	10%
	-5%

	3. Chi phí thời gian
	15%
	15%
	-

	4. Chi phí không chính thức
	10%
	10%
	-

	5. Cạnh tranh bình đẳng
	15%
	15%
	-

	6. Hỗ trợ doanh nghiệp
	15%
	10%
	-5%

	7. Thiết chế pháp lý
	10%
	10%
	-

	8. Tính ứng dụng CNTT 
	-
	10%
	+10%

	Tổng cộng
	100%
	100%
	


Trọng số tính điểm đối với khối huyện, thị xã, thành phố
	Chỉ số thành phần
	Trọng số DDCI 2020
	Trọng số DDCI 2022
	Mức thay đổi

	1. Tính minh bạch và tiếp cận thông tin
	10%
	15%
	+5%

	2. Tính năng động và hiệu lực thi hành
	15%
	15%
	-

	3. Chi phí thời gian
	10%
	10%
	-

	4. Chi phí không chính thức
	10%
	10%
	-

	5. Cạnh tranh bình đẳng
	10%
	15%
	+5%

	6. Hỗ trợ doanh nghiệp
	10%
	10%
	-

	7. Thiết chế pháp lý
	10%
	10%
	-

	8. Tính ứng dụng CNTT
	-
	10%
	+10%

	9. Tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất
	10%
	5%
	-5%

	Gia nhập thị trường
	15%
	-
	-15%

	Tổng cộng
	100%
	100%
	


3. Nội dung chi tiết bộ chỉ số DDCI Tây Ninh
3.1. Nội dung bộ chỉ số đánh giá khối sở, ban, ngành tỉnh
	Chỉ số thành phần
	Tiêu chí

	1. Tính minh bạch và tiếp cận thông tin:
(sub1 = 0,7*A1+0,3*A2)


	Khả năng tiếp cận thông tin, tài liệu (A1)

	
	Dễ dàng tiếp cận các luật, pháp lệnh, nghị định, quyết định của Trung ương liên quan đến ngành (A1.1)

	
	Dễ dàng tiếp cận các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành (A1.2)

	
	Dễ dàng tiếp cận các văn bản chỉ đạo, điều hành cấp tỉnh liên quan đến ngành (A1.3)

	
	Dễ dàng tiếp cận các biểu mẫu thủ tục hành chính (A1.4)


	
	Phí, lệ phí được công khai khi thực hiện thủ tục hành chính (A1.5)


	
	Sự chủ động của đơn vị trong việc cung cấp thông tin chính sách mới để phổ biến kịp thời cho doanh nghiệp (A1.6)

	
	Thông tin về giải quyết TTHC, chính sách mới do đơn vị cung cấp cho doanh nghiệp là đầy đủ, rõ ràng (A1.7)

	
	Doanh nghiệp nhận được thông tin, văn bản sau khi đề nghị đơn vị cung cấp (A1.8)

	
	Cần có mối quan hệ với đơn vị để tiếp cận các thông tin, tài liệu (sau khi đã đề nghị đơn vị cung cấp) (A1.9)*

	
	Tính cởi mở (A2)

	
	Các hiệp hội, hội doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong xây dựng và phản biện các chính sách, quy định pháp luật (A2.1)

	
	Tỷ lệ doanh nghiệp truy cập website của đơn vị để tìm kiếm thông tin (A2.2)

	
	Mức độ dễ dàng tìm kiếm thông tin trên website của đơn vị (A2.3)

	
	Mức độ cập nhật của thông tin trên website đơn vị (A2.4)

	
	Thông tin trên website đáp ứng nhu cầu thông tin của doanh nghiệp (A2.5)

	
	Độ mở và chất lượng trang web của đơn vị (Giao diện; danh bạ liên hệ; lịch công tác của lãnh đạo) (A2.6)

	2. Tính năng động và hiệu lực thi hành: (sub2 = 0,4*B1+0,6*B2
	Khả năng vận dụng linh hoạt chính sách, chủ trương, quy định pháp luật của Sở, Ban, Ngành (B1)

	
	Chính sách, chủ trương của tỉnh/Trung ương được triển khai tốt ở cấp sở, ban, ngành (B1.1)

	
	Kịp thời nắm bắt và có phương án xử lý những bất cập, vướng mắc của doanh nghiệp trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình (B1.2)

	
	Sáng tạo, mạnh dạn triển khai các mô hình mới, cách thức mới trong việc triển khai chủ trương, chính sách của Trung ương, quyết định của UBND tỉnh theo hướng có lợi cho cộng đồng doanh nghiệp (B1.3)

	
	Cán bộ, công chức của đơn vị thường “trì hoãn thực hiện và xin ý kiến chỉ đạo” hoặc “không làm gì” khi có điểm chưa rõ trong chính sách/văn bản của cấp trên (B1.4)*

	
	Vai trò của người đứng đầu (B2)

	
	Lãnh đạo sở, ngành có hành động cụ thể và thiết thực để giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp (B2.1)

	
	Lãnh đạo sở, ngành lắng nghe và tiếp thu các ý kiến, góp ý của doanh nghiệp (B2.2)

	
	Lãnh đạo sở, ngành đã giám sát và có biện pháp kịp thời chấn chỉnh/xử lý các cán bộ cơ sở có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, tiêu cực được doanh nghiệp phản ánh (B2.3)

	
	Lãnh đạo sở, ngành có những chủ trương tốt nhưng việc thực thi của các phòng, ban chuyên môn lại có vấn đề (B2.4)*

	3. Chi phí thời gian: (sub3 = 0,6*C1+0,4*C2)
	Các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính (C1)

	
	Quy trình và thủ tục dễ hiểu, dễ thực hiện (C1.1)


	
	Thời gian giải quyết TTHC theo đúng quy định của pháp luật hiện hành (C1.2)


	
	Không phát sinh các thủ tục, giấy tờ ngoài quy định (C1.3)

	
	Cán bộ, công chức am hiểu về chuyên môn (C1.4)

	
	Cán bộ, công chức có thái độ thân thiện, nhiệt tình (C1.5)

	
	Cán bộ, công chức hướng dẫn doanh nghiệp một cách rõ ràng, đầy đủ (C1.6)

	
	Doanh nghiệp KHÔNG phải đi lại nhiều lần để hoàn thành một thủ tục hành chính (C1.7)


	
	Hoạt động thanh, kiểm tra (C2)

	
	Hoạt động thanh, kiểm tra KHÔNG gây cản trở đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (C2.1)

	
	KHÔNG có sự chồng chéo/trùng lắp về nội dung thanh, kiểm tra giữa các sở, ngành hoặc chính quyền địa phương (C2.2)

	
	Nội dung thanh, kiểm tra đúng như trong phạm vi của Quyết định thanh, kiểm tra đã ban hành (C2.3)



	4. Chi phí không chính thức: 

(sub4 = (D1+D2+D3+D4+D5)/5
	Khi thực hiện TTHC hoặc sở, ngành thanh, kiểm tra, doanh nghiệp thường phải trả thêm những khoản khác ngoài quy định của Nhà nước (D1)*

	
	Chi phí không chính thức ở mức chấp nhận được (D2)

	
	Có hiện tượng cán bộ, công chức gây khó khăn/trì hoãn thủ tục để trục lợi (D3)*

	
	Công việc đạt được kết quả mong đợi sau khi trả chi phí không chính thức (D4)*

	
	Chi trả “hoa hồng” là cần thiết để có cơ hội thắng thầu (D5)*

	5. Cạnh tranh bình đẳng: 

(sub5 = (E1+E2+E3+E4+E5+E6)/6
	Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bình đẳng trong tiếp cận thông tin (E1)

	
	Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bình đẳng giải quyết TTHC (E2)

	
	Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bình đẳng trong giải quyết khó khăn (E3)

	
	Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực nhà nước (chính sách ưu đãi, đấu thầu, khoáng sản...) (E4)

	
	Sự quan tâm của các sở, ngành không phụ thuộc vào đóng góp của doanh nghiệp cho địa phương (như số lao động sử dụng, số thuế nộp cho nhà nước hoặc hỗ trợ/tài trợ khác) (E5)

	
	Sự hỗ trợ không đồng đều gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (E6)*

	6. Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp: 

(sub6 = (F1+F2+F3+F4)/4)
	Đánh giá của doanh nghiệp về các buổi tập huấn, phổ biến chính sách, quy định pháp luật (F1)

	
	Đánh giá của doanh nghiệp về các buổi đối thoại doanh nghiệp (F2)

	
	Đánh giá của doanh nghiệp về công tác hỗ trợ tư vấn pháp lý (F3)

	
	Cán bộ, công chức nhiệt tình giúp doanh nghiệp hoàn thành các thủ tục, hồ sơ còn vướng mắc (F4)

	7. Thiết chế pháp lý: (sub7 = 0,5*G1+0,5*G2)
	Công tác thi hành, thực thi pháp luật của sở, ngành (G1)

	
	Thực thi VBPL nhất quán giữa các nhóm đối tượng (G1.1)

	
	Thực thi VBPL nghiêm minh, theo đúng quy trình, quy định (G1.2)

	
	Thương lượng với cán bộ là cần thiết khi làm việc với sở, ngành (G1.3)*

	
	Văn bản pháp luật được điều chỉnh phù hợp và kịp thời với thực tế sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (G1.4)

	
	Công tác giải quyết phản ánh, kiến nghị (G2)

	
	Phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp được SBN tiếp nhận và được phúc đáp thỏa đáng (G2.1)

	
	Khi doanh nghiệp phản ánh lên cấp trên của cán bộ/công chức làm trái quy định pháp luật thì sẽ giúp giải quyết được sai phạm (G2.2)

	
	Doanh nghiệp cần phải phản ánh, kiến nghị, khiếu nại vượt cấp (UBND tỉnh, Trung ương) mới có thể giải quyết vấn đề (G2.3)*

	
	Đơn vị công bằng, minh bạch trong giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại (G2.4)

	
	Đơn vị cầu thị khi giải quyết tranh chấp với doanh nghiệp (G2.5)

	8. Tính ứng dụng CNTT: 
(sub8 = (H1+H2+H3+H4+H5+H6)/6
	Dịch vụ hỏi đáp trực tuyến thông qua các phương tiện điện tử (website, tổng đài, mạng xã hội…) là hữu ích (H1)

	
	Chất lượng dịch vụ công trực tuyến (H2)

	
	Việc ứng dụng CNTT, chuyển đổi số của đơn vị giúp doanh nghiệp giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính hoặc thủ tục liên quan (H3)

	
	Việc ứng dụng CNTT, chuyển đổi số của đơn vị giúp doanh nghiệp giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính hoặc thủ tục liên quan (H4)

	
	Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản chỉ đạo, điều hành có liên quan đến doanh nghiệp (H5)

	
	Thông báo, tuyên truyền VBPL trực tiếp cho doanh nghiệp thông qua các phương tiện điện tử: email, tin nhắn… (H6)


3.2. Nội dung bộ chỉ số đánh giá khối huyện, thị xã, thành phố
	Chỉ số thành phần
	Tiêu chí

	1. Tính minh bạch và tiếp cận thông tin:
(sub1 = 0,7*A1+0,3*A2)


	Khả năng tiếp cận thông tin, tài liệu (A1)

	
	Dễ dàng tiếp cận các luật, pháp lệnh, nghị định, quyết định của Trung ương liên quan đến địa phương (A1.1)

	
	Dễ dàng tiếp cận các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành (A1.2)

	
	Dễ dàng tiếp cận các văn bản chỉ đạo, điều hành cấp tỉnh liên quan đến địa phưuong (A1.3)

	
	Dễ dàng tiếp cận các biểu mẫu thủ tục hành chính (A1.4)

	
	Phí, lệ phí được công khai khi thực hiện thủ tục hành chính (A1.5)

	
	Sự chủ động của UBND huyện, thị trong việc cung cấp thông tin chính sách mới để phổ biến kịp thời cho doanh nghiệp (A1.6)

	
	Thông tin về giải quyết TTHC, chính sách mới do UBND huyện, thị cung cấp cho doanh nghiệp là đầy đủ, rõ ràng (A1.7)

	
	Doanh nghiệp nhận được thông tin, văn bản sau khi đề nghị UBND huyện, thị cung cấp (A1.8)

	
	Cần có mối quan hệ với UBND huyện, thị để tiếp cận các thông tin, tài liệu (sau khi đã đề nghị đơn vị cung cấp) (A1.9)*

	
	Tính cởi mở (A2)

	
	Các hiệp hội, hội doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong xây dựng và phản biện các chính sách, quy định pháp luật (A2.1)

	
	Tỷ lệ doanh nghiệp truy cập website của UBND huyện, thị để tìm kiếm thông tin (A2.2)

	
	Mức độ dễ dàng tìm kiếm thông tin trên website của UBND huyện, thị (A2.3)

	
	Mức độ cập nhật của thông tin trên website UBND huyện, thị (A2.4)

	
	Thông tin trên website đáp ứng nhu cầu thông tin của doanh nghiệp (A2.5)

	
	Độ mở và chất lượng trang web của UBND huyện, thị (Giao diện; danh bạ liên hệ; lịch công tác của lãnh đạo) (A2.6)

	2. Tính năng động và hiệu lực thi hành: (sub2 = 0,4*B1+0,6*B2
	Khả năng vận dụng linh hoạt chính sách, chủ trương, quy định pháp luật của UBND huyện, thị (B1)

	
	Chính sách, chủ trương của tỉnh/Trung ương được triển khai tốt ở cấp UBND huyện, thị (B1.1)

	
	Kịp thời nắm bắt và có phương án xử lý những bất cập, vướng mắc của doanh nghiệp trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình (B1.2)

	
	Sáng tạo, mạnh dạn triển khai các mô hình mới, cách thức mới trong việc triển khai chủ trương, chính sách của Trung ương, quyết định của UBND tỉnh theo hướng có lợi cho cộng đồng doanh nghiệp (B1.3)

	
	Cán bộ, công chức của UBND huyện, thị thường “trì hoãn thực hiện và xin ý kiến chỉ đạo” hoặc “không làm gì” khi có điểm chưa rõ trong chính sách/văn bản của cấp trên (B1.4)*

	
	Vai trò của người đứng đầu (B2)

	
	Lãnh đạo UBND huyện, thị có hành động cụ thể và thiết thực để giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp (B2.1)

	
	Lãnh đạo UBND huyện, thị lắng nghe và tiếp thu các ý kiến, góp ý của doanh nghiệp (B2.2)

	
	Lãnh đạo UBND huyện, thị đã giám sát và có biện pháp kịp thời chấn chỉnh/xử lý các cán bộ cơ sở có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, tiêu cực được doanh nghiệp phản ánh (B2.3)

	
	Lãnh đạo UBND huyện, thị có những chủ trương tốt nhưng việc thực thi của các phòng, ban chuyên môn lại có vấn đề (B2.4)*

	3. Chi phí thời gian: (sub3 = 0,6*C1+0,4*C2)
	Các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính (C1)

	
	Quy trình và thủ tục dễ hiểu, dễ thực hiện (C1.1)

	
	Thời gian giải quyết TTHC theo đúng quy định của pháp luật hiện hành (C1.2)

	
	Không phát sinh các thủ tục, giấy tờ ngoài quy định (C1.3)

	
	Cán bộ, công chức am hiểu về chuyên môn (C1.4)

	
	Cán bộ, công chức có thái độ thân thiện, nhiệt tình (C1.5)

	
	Cán bộ, công chức hướng dẫn doanh nghiệp một cách rõ ràng, đầy đủ (C1.6)

	
	Doanh nghiệp KHÔNG phải đi lại nhiều lần để hoàn thành một thủ tục hành chính (C1.7)

	
	Hoạt động thanh, kiểm tra (C2)

	
	Hoạt động thanh, kiểm tra KHÔNG gây cản trở đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (C2.1)

	
	KHÔNG có sự chồng chéo/trùng lắp về nội dung thanh, kiểm tra giữa các sở, ngành hoặc chính quyền địa phương (C2.2)

	
	Nội dung thanh, kiểm tra đúng như trong phạm vi của Quyết định thanh, kiểm tra đã ban hành (C2.3)

	4. Chi phí không chính thức: 

(sub4 = (D1+D2+D3+D4+D5)/5
	Khi thực hiện TTHC hoặc UBND huyện, thị thanh, kiểm tra, doanh nghiệp thường phải trả thêm những khoản khác ngoài quy định của Nhà nước (D1)*

	
	Chi phí không chính thức ở mức chấp nhận được (D2)

	
	Có hiện tượng cán bộ, công chức gây khó khăn/trì hoãn thủ tục để trục lợi (D3)*



	
	Công việc đạt được kết quả mong đợi sau khi trả chi phí không chính thức (D4)*

	
	Chi trả “hoa hồng” là cần thiết để có cơ hội thắng thầu (D5)*

	5. Cạnh tranh bình đẳng: 

(sub5 = (E1+E2+E3+E4+E5+E6)/6
	Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bình đẳng trong tiếp cận thông tin (E1)

	
	Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bình đẳng giải quyết TTHC (E2)

	
	Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bình đẳng trong giải quyết khó khăn (E3)

	
	Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực nhà nước (chính sách ưu đãi, đấu thầu, khoáng sản...) (E4)

	
	Sự quan tâm của UBND huyện, thị không phụ thuộc vào đóng góp của doanh nghiệp cho địa phương (như số lao động sử dụng, số thuế nộp cho nhà nước hoặc hỗ trợ/tài trợ khác) (E5)

	
	Sự hỗ trợ không đồng đều gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (E6)*

	6. Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp: 

(sub6 = (F1+F2+F3+F4)/4)
	Đánh giá của doanh nghiệp về các buổi tập huấn, phổ biến chính sách, quy định pháp luật (F1)

	
	Đánh giá của doanh nghiệp về các buổi đối thoại doanh nghiệp (F2)

	
	Đánh giá của doanh nghiệp về công tác hỗ trợ tư vấn pháp lý (F3)

	
	Cán bộ, công chức nhiệt tình giúp doanh nghiệp hoàn thành các thủ tục, hồ sơ còn vướng mắc (F4)

	7. Thiết chế pháp lý: (sub7 = 0,5*G1+0,2*G2+0,3*G3)
	Công tác thi hành, thực thi pháp luật của UBND huyện, thị (G1)

	
	Thực thi VBPL nhất quán giữa các nhóm đối tượng (G1.1)

	
	Thực thi VBPL nghiêm minh, theo đúng quy trình, quy định (G1.2)

	
	Thương lượng với cán bộ là cần thiết khi làm việc với sở, ngành (G1.3)*

	
	Văn bản pháp luật được điều chỉnh phù hợp và kịp thời với thực tế sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (G1.4)

	
	Công tác giải quyết phản ánh, kiến nghị (G2)

	
	Phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp được UBND huyện, thị tiếp nhận và được phúc đáp thỏa đáng (G2.1)

	
	Khi doanh nghiệp phản ánh lên cấp trên của cán bộ/công chức làm trái quy định pháp luật thì sẽ giúp giải quyết được sai phạm (G2.2)

	
	Doanh nghiệp cần phải phản ánh, kiến nghị, khiếu nại vượt cấp (UBND tỉnh, Trung ương) mới có thể giải quyết vấn đề (G2.3)*

	
	Đơn vị công bằng, minh bạch trong giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại (G2.4)

	
	Đơn vị cầu thị khi giải quyết tranh chấp với doanh nghiệp (G2.5)

	8. Tính ứng dụng CNTT: 
(sub8 = (H1+H2+H3+H4+H5)/5
	Dịch vụ hỏi đáp trực tuyến thông qua các phương tiện điện tử (website, tổng đài, mạng xã hội…) là hữu ích (H1)

	
	Chất lượng dịch vụ công trực tuyến (H2)

	
	Việc ứng dụng CNTT, chuyển đổi số của SBN giúp doanh nghiệp giảm các loại chi phí (H3)

	
	Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản chỉ đạo, điều hành có liên quan đến doanh nghiệp (H4)

	
	Thông báo, tuyên truyền VBPL trực tiếp cho doanh nghiệp thông qua các phương tiện điện tử: email, tin nhắn… (H5)

	9. Tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất (sub9=I1+I2+I3+I4)/4)
	Doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (I1)

	
	Chính quyền huyện, thị tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai tại địa phương (I2)

	
	Mức độ rủi ro khi sử dụng đất của doanh nghiệp (như rủi ro bị chính quyền thu hồi cho mục đích sử dụng khác, thay đổi quy hoạch…) là thấp (I3)

	
	Chính quyền huyện, thị chủ động trong giải quyết các vướng mắc về đất đai gây bức xúc tại địa phương (I4)


3.3. Một số nội dung đánh giá thêm
Giữ nguyên, không thay đổi so với Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 của UBND tỉnh. Gồm các nội dung được khảo sát để đánh giá mức độ điều hành của cơ quan nhà nước và để so sánh sự tiến bộ qua các năm nhưng không tính điểm và không dùng để xếp hạng các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương:


a) Sở Tài nguyên và Môi trường (thang đó từ 1 đến 5, với 1 là Hoàn toàn không đồng ý; 5 là Hoàn toàn đồng ý): 


- Sự thay đổi bảng giá đất của tỉnh phù hợp và kịp thời với sự thay đổi của giá thị trường 


- Chủ động trong giải quyết các vướng mắc về đất đai gây bức xúc. 


b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thang đó từ 1 đến 5, với 1 là Hoàn toàn không đồng ý; 5 là Hoàn toàn đồng ý): 


- Mức độ thuận lợi trong việc chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng cây khác. 

- Mức độ thuận lợi khi thực hiện thủ tục hành chính về phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghĩ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ đối với khu rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý.


 c) Các Sở, ban, ngành tỉnh và Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố: 

- Thủ tục hành chính công tốt nhất. 

- Thủ tục hành chính công phiền hà nhất. 


- Khoản chi phí nào là gánh nặng chi phí kinh doanh đối với doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, hợp tác xã trong quá trình hoạt động.
4. Thu thập dữ liệu
Số lượng mẫu:

- Đối với khối huyện, thị xã, thành phố tỷ lệ chọn mẫu được đưa ra dựa trên tỷ lệ số doanh nghiệp ở huyện, thị xã, thành phố đó trên tổng số doanh nghiệp của tỉnh. Các địa phương có ít doanh nghiệp được ưu tiên lựa chọn trước và quy mô mẫu có thể lấy toàn bộ doanh nghiệp của địa phương khi địa phương đó có quá ít doanh nghiệp.

- Đối với khối sở, ban, ngành, tỷ lệ chọn mẫu được thiết lập thông qua số lượng doanh nghiệp từng tương tác với sở, ban, ngành. Đặc biệt, nhóm nghiên cứu tiến hành chọn thêm mẫu cho các sở, ban, ngành có ít doanh nghiệp tương tác bằng cách xét thêm yếu tố ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp từ danh sách doanh nghiệp của Cục Thuế tỉnh
.

Lập danh sách mẫu: Để bắt đầu thực hiện khảo sát lấy ý kiến đánh giá của các đối tượng được khảo sát trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành lấy danh sách số lượng các đơn vị kinh doanh này từ các nguồn khác nhau: danh sách từ Cục thuế tỉnh và danh sách doanh nghiệp đã sử dụng dịch vụ hành chính công trong năm qua từ các sở, ban, ngành và địa phương được khảo sát. Trên cơ sở danh sách do các đơn vị gửi về, nhóm nghiên cứu tiến hành ghép, nối các danh sách thành cơ sở dữ liệu tổng hợp và loại bỏ trùng lặp. Kết quả là khung chọn mẫu ban đầu.

Phương pháp lấy mẫu: Mẫu khảo sát được chọn theo phương pháp ngẫu nhiên phân tầng (theo địa bàn, lĩnh vực hoạt động).

Về mặt lý thuyết, mẫu DDCI được chọn đảm bảo tỷ lệ phân tầng trong mẫu sẽ tương đương với tỷ lệ phân tầng tương ứng trong tổng thể. Tuy nhiên, thực tế khi đi điều tra không phải lúc nào điều tra viên cũng tiếp cận được với các đối tượng cần gặp do những lý do khác nhau, chẳng hạn như đối tượng vắng nhà hoặc mới chuyển địa điểm. Chính vì thế, mẫu điều tra thực tế không phải lúc nào cũng hoàn toàn giống với mẫu dự kiến ban đầu. Để đảm bảo chất lượng của điều tra không bị ảnh hưởng bởi hiện tượng mất mẫu, dẫn tới một số phân tầng có quy mô dưới mức cần thiết, nhóm nghiên cứu dự phòng bằng một danh sách thay thế mẫu. Danh sách này gồm các đơn vị cũng được phân tầng như danh sách mẫu. Điều tra viên có thể chọn một trong số các đơn vị ở danh sách thay thế nếu như họ không tiếp cận được với đối tượng cần thiết.

Phương pháp lấy ý kiến khảo sát: Khảo sát được thực hiện thông qua 02 hình thức: 

- Khảo sát qua phỏng vấn trực tiếp

- Khảo sát qua email

Trong đó, phỏng vấn trực tiếp là phương thức chính được nhóm nghiên cứu sử dụng nhằm tối đa hóa tỷ lệ phản hồi cũng như đảm bảo thông tin thu được là chính xác và đầy đủ. Khảo sát qua email chỉ được thực hiện trong trường hợp đối tượng phỏng vấn báo bận tại thời điểm tiếp cận. Trong quá trình khảo sát, các khảo sát viên sẽ làm rõ ý nghĩa và thông tin của phiếu khảo sát đồng thời giải thích các nội dung trong phiếu khảo sát nếu doanh nghiệp không hiểu. Ngoài ra, để gia tăng tỷ lệ trả lời một cách có hệ thống, nhóm nghiên cứu sẽ gửi kèm thư ngỏ (do lãnh đạo UBND tỉnh ký) giải thích cụ thể ý nghĩa quan trọng của cuộc điều tra đối với việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

5. Phương pháp tính điểm

Mỗi chỉ tiêu của chỉ số thành phần được chuẩn hóa theo thang điểm 10 để tạo cơ sở cho việc so sánh, trong đó cơ quan tốt nhất và cơ quan kém nhất do các doanh nghiệp trả lời khảo sát sẽ được gán các giá trị lần lượt là 10 và 1. Những đánh giá còn lại nằm giữa được quy về điểm số tương ứng trong khoảng điểm này. Công thức quy đổi điểm số cụ thể như sau:
- Nếu điểm chỉ tiêu theo thang đo càng cao có nghĩa là chất lượng điều hành càng tốt, công thức sau đây được sử dụng: {9*((Điểm của đơn vị được đánh giá – Điểm nhỏ nhất của mẫu)/(Điểm lớn nhất của mẫu – Điểm nhỏ nhất của mẫu))+1} 

- Nếu điểm chỉ tiêu theo thang đó càng cao có nghĩa là chất lượng điều hành càng không tốt thì lấy 11 trừ cho công thức trên: 11-[9*((Điểm của đơn vị được đánh giá – Điểm nhỏ nhất của mẫu)/(Điểm lớn nhất của mẫu – Điểm nhỏ nhất của mẫu))+1]

6. Phương pháp xử lý dữ liệu

6.1. Nhập dữ liệu
Phiếu khảo sát sau khi thu thập về sẽ được chuyển toàn bộ sang dạng mã hóa, khi việc nhập liệu hoàn tất, dữ liệu sẽ tiếp tục được phân tích với phần mềm xử lý số liệu.
6.2. Xử lý số liệu

- Làm sạch dữ liệu: thực chất việc “làm sạch dữ liệu” đối với điều tra DDCI đã được thực hiện ngay từ bước chuẩn bị dữ liệu thông qua việc phát hiện các sai sót và hiệu chỉnh. Ở bước này, việc làm sạch dữ liệu có thể nhờ đến sự hỗ trợ của chương trình xử lý số liệu thống kê để phát hiện những lỗi tinh vi hơn của dữ liệu đã thu thập. Các thống kê mô tả và các biểu đồ của các biến là công cụ hữu ích để phát hiện các giá trị (thông tin) cá biệt - ngoại lai. Giá trị trung vị, nhỏ nhất, lớn nhất sẽ cho biết vùng dữ liệu quan sát được của mỗi biến. Đây chính là thông tin quan trọng xác định một biến nào đó có trường hợp ngoại lai không. 

- Trích xuất dữ liệu khảo sát: Nhóm nghiên cứu sẽ thực hiện việc trích xuất các dữ liệu khảo sát để phục vụ cho việc tổng hợp thành bảng số liệu. Bảng số liệu tổng hợp được dùng để tính điểm và so sánh giữa các đơn vị được khảo sát. Các dữ liệu được trích xuất này là những thống kê mô tả của từng thông số được xây dựng dựa trên các chỉ tiêu đánh giá và câu hỏi khảo sát. 

7. Tổng hợp dữ liệu cuối cùng và viết báo cáo phân tích

Bước cuối cùng là tổng hợp điểm số của các sở, ban, ngành và địa phương theo thứ tự điểm số DDCI từ cao đến thấp. 

Bên cạnh việc tổng hợp điểm từ Phiếu khảo sát, nhóm nghiên cứu còn phân tích các thông tin từ những câu hỏi tham khảo không tính điểm trong bộ phiếu điều tra mà từ các cuộc phỏng vấn, làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp; từ các báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh qua các năm, báo cáo cải cách hành chính của tỉnh qua các năm để có đủ cơ sở phân tích, so sánh đưa ra nhận định kết quả cuối cùng sao cho đảm bảo tính khách quan, sát thực nhất.

Các dữ liệu tổng hợp kết quả của từng chỉ số thành phần và chỉ tiêu đánh giá cũng sẽ được trình bày cụ thể để làm tư liệu cho các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh tham khảo và có hướng cải thiện. Trên cơ sở dữ liệu tổng hợp, đơn vị tư vấn sẽ xây dựng Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát; đồng thời sẽ phối hợp cơ quan chủ trì tổ chức công bố kết quả Báo cáo chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh Tây Ninh. Từ kết quả công bố sẽ tham vấn những giải pháp cần triển khai để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Tây Ninh trong những năm tiếp theo.
� Khoản b, điều 1, mục III Nghị quyết số 19/2018/NQ-CP ngày 15/5/2018.


� Trong một số trường hợp có thể lấy thêm trong năm 2021


� Đã hiệu chỉnh qua các năm 2009, 2013, 2017 và 2021


� Chính phủ đã ban hành các văn bản: Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/202 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030


� Các chỉ số có điểm số thấp và có xu hướng giảm điểm theo công bố của VCCI trong những năm gần đây bao gồm: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; Cạnh tranh bình đẳng.


� Theo Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Bộ chỉ số Đánh giá năng lực cạnh tranh sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố (DDCI) thuộc tỉnh Tây Ninh


� Không đánh giá tính điểm đối với Cục Quản lý thị trường


� Không đánh giá tính điểm đối với Cục Quản lý thị trường


� Không đánh giá, tính điểm đối với Cục Quản lý thị trường


� Không đánh giá, tính điểm đối với Cục Quản lý thị trường


� Không đánh giá, tính điểm đối với Cục Quản lý thị trường


� Số phiếu trả lời tối thiểu cần có phụ thuộc vào số lượng doanh nghiệp thực tế theo danh sách được cung cấp từ Cục thuế và các sở, ban, ngành; huyện/thị xã/thành phố. 22 phiếu trả lời là con số mang tính quy ước cho từng đơn vị (dựa trên kết quả tính toán của nhóm nghiên cứu). Khoảng tin cậy và tỷ lệ phản hồi tối thiểu được kế thừa theo nghiên cứu của PCI với công thức: r = N/((N-1)*e2*Z(c/100)) trong đó: r là tỷ lệ phản hồi tối thiểu, N là tổng thể, e là sai số cho phép, Z(c/100) là giá trị kiểm định tương ứng với độ tin cậy c.





